DANH SÁCH PHÂN CÔNG SINH VIÊN LỚP THÚ Y K2016

ĐI THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÁC TRẠM CHĂN NUÔI THÚ Y
(Từ ngày 27/10/2020 đến 10/11/2020)
	1. 
	HUYỆN KRÔNG PẮK
	
	
	
	

	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	14305070
	Trần Đặng
	Phi
	10/06/1996
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	15305006
	Bùi Huyền
	Đan
	04/08/1997
	Nữ
	

	3. 
	15305027
	Trịnh Quang
	Lâm
	08/02/1997
	Nam
	

	4. 
	16305004
	Lê Ngọc
	Ánh
	21/06/1998
	Nam
	

	5. 
	16305005
	Dương Thanh
	Bình
	20/10/1994
	Nam
	

	6. 
	16305009
	Nguyễn Thị Vũ
	Châu
	23/08/1998
	Nữ
	

	7. 
	16305010
	Nguyễn Đỗ
	Công
	14/02/1998
	Nam
	

	8. 
	16305015
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Diệp
	28/03/1998
	Nữ
	

	9. 
	16305022
	Lê Thị Bé
	Hà
	05/07/1998
	Nữ
	

	2. HUYỆN M’ĐRĂK
	
	
	
	

	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	16305019
	Ngô Xuân
	Đạt
	18/02/1998
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	16305021
	Đào Văn
	Đức
	06/07/1998
	Nam
	

	3. 
	16305024
	Phạm Thị
	Hảo
	24/06/1998
	Nữ
	

	4. 
	16305028
	Nguyễn Vĩnh
	Hiệp
	29/01/1997
	Nam
	

	5. 
	16305029
	Lưu Thị Ngọc
	Hoa
	17/09/1998
	Nữ
	

	6. 
	16305038
	Đặng Thị Thu
	Hương
	04/09/1998
	Nữ
	

	7. 
	16305049
	Nguyễn Thị Hương
	Ly
	27/12/1998
	Nữ
	

	3. HUYỆN CƯ M’GA

	
	
	
	
	

	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	16305030
	Nguyễn Văn
	Hoài
	20/10/1997
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	16305031
	Bùi Phạm Thiên
	Hoàng
	26/10/1998
	Nam
	

	3. 
	16305036
	Nguyễn Xuân
	Hùng
	24/01/1998
	Nam
	

	4. 
	16305054
	Nguyễn Thị
	Mỹ
	23/08/1998
	Nữ
	

	5. 
	16305057
	Trần Phương Thảo
	Ngân
	25/02/1998
	Nữ
	

	
	

	4. HUYỆN  KRÔNG ANA

	
	
	
	
	

	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	16305023
	Lê Minh
	Hải
	06/01/1998
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	16305051
	Nguyễn Tiến
	Mạnh
	17/02/1998
	Nam
	

	3. 
	16305065
	Lương Văn
	Phú
	08/07/1998
	Nam
	

	4. 
	16305069
	Tạ Thị Thanh
	Phương
	06/11/1998
	Nữ
	

	5. 
	16305074
	Trần Thị Ngọc
	Quý
	20/08/1997
	Nữ
	

	6. 
	16305098
	Võ Ngọc Hoàng
	Vy
	16/01/1998
	Nữ
	

	7. 
	16305110
	Mai Thị
	Hoa
	08/10/1998
	Nữ
	


5. HUYỆN LẮK
	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	16305070
	Phan Tấn
	Phước
	01/01/1996
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	16305001
	Nguyễn Thị Lan
	Anh
	26/07/1998
	Nữ
	

	3. 
	16305003
	Phạm Thị Lan
	Anh
	05/10/1997
	Nữ
	

	4. 
	16305016
	Lê Thị
	Diệu
	10/08/1998
	Nữ
	 

	5. 
	16305073
	Nguyễn Trọng
	Quý
	28/08/1998
	Nam
	

	6. 
	16305077
	Hoàng Mai Tấn
	Tài
	30/04/1998
	Nam
	


6. THỊ XÃ BUÔN HỒ

	STT
	Mã sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	GHI CHÚ

	1. 
	16305082
	Hồ Viết
	Thanh
	26/12/1995
	Nam
	Nhóm trưởng

	2. 
	16305088
	Nguyễn Văn
	Thuận
	01/01/1998
	Nam
	

	3. 
	16305096
	Ngô Nguyễn
	Vũ
	23/10/1998
	Nam
	

	4. 
	16305099
	Bùi Thị Kim
	Yến
	22/02/1998
	Nữ
	

	5. 
	16305109
	Phạm Thị Thúy
	Hà
	16/01/1998
	Nữ
	


Tổng: 39 sinh viên

